

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 NĂM HỌC 2018- 2019
LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ (4- 5 TUỔI)

	Hoạt động
	Tuần I
31/12/ 2018->04/1/2019
GV: Hoàng Thị Hoa

	Tuân II
07/1->11/1/2019
GV: Lưu Bích Thủy
	Tuần III
14/1->18/1/2019
GV: Hoàng Thị Hoa
	Tuần IV
21/1-> 25/1/2019 
GV: Lưu Bích Thủy
	Tuần IV
28/1-> 01/2/2019 
GV: Hoàng Thị Hoa
	Mục tiêu

	Đón trẻ 
Trò chuyện sáng
	* Đón trẻ;
- Cô niềm nở, quan tâm đến  sức khỏe từng cháu. Quan sát nhắc nhở trẻ cất ba lô vào đúng tủ của mình.
- Hướng dẫn trẻ gấp gọn quần áo của mình, cất gọn vào nơi quy định 
* Trò chuyện:
- Kể về một số hoạt động trong dịp  nghỉ Tết DL. Lắng nghe trao đổi với người đối thoại ( MT 57)
- Cô cho trẻ xem clip về sự phát triển của cây, hoa. Trò chuyện về các loại cây xanh. Ích lợi của các loại cây xanh, rau xanh, quả ngọt với cơ thể: 
+ Bé biết được quá trình nảy mầm của hạt   
+ Bé kể tên được một số loài rau, củ, quả 
+  Bé biết được lợi ích khi ăn đầy đủ các loại rau, củ, quả? 
+ Trò chuyện về sự phát triển của cây, lợi ích của một số loại cây
- Trẻ biết một số hành động nguy hiểm và phòng tránh khi được nhắc nhở (MT 20). 
- Bỏ rác vào đúng nơi quy định (MT 90)

	
MT 20, 57, 90

	Thể dục sáng
	- Khởi động: Làm các động tác nhẹ  nhàng phù hợp với nhạc. 
- BTPTC: Tập với bài “Tiếng chuông và ngọn cờ hòa bình”.           
1- Tay:  Ra trước lên cao          2 - Bụng: Quay người 90              
3- Chân: Ngồi khuỵu gối           
 4- Bật: Chụm tách
- Nhảy bài: Việt Nam ơi
	

	








Hoạt động học
	Thứ 2
	VĂN HỌC
- Truyện : Hạt đỗ sót




	ÂM NHẠC
- Hát: Tưới vườn
- Nghe: Hoa thơm bướm lượn
- TC: Tai ai tinh

	VĂN HỌC
- Vè: Vè trái cây
( Nguyễn Thị Vui)
	ÂM NHẠC
- VTTN: Em yêu cây xanh
- Nghe: Hoa trong vườn
- TC: Cùng hát theo tranh (MT 95)

	VĂN HỌC
Thơ: Hoa kết trái
	
MT 4, 23, 46, 95









	
	Thứ 3
	
Nghỉ Tết
Dương Lịch

	LQVT
Đếm đến 5, nhận biết số lượng trong phạm vi 5,  nhận biết chữ số 5

	LQVT
- Nhận biết số thứ tự trong phạm vi 5


	LQVT
Gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 5, tách, đếm và nói kết quả ( MT 46)

	LQVT
Ôn hình vuông - tròn - tam giác - chữ nhật
	

	
	Thứ 4
	TẠO HÌNH
- Nặn các loại rau ăn củ
	TẠO HÌNH
Vẽ những bông hoa

	TẠO HÌNH
Vẽ quả ngày tết.
	TẠO HÌNH
Xé dán những chiếc lá nhỏ

	TẠO HÌNH
Vẽ vườn cây ăn quả
	

	
	Thứ 5
	KHÁM PHÁ
- Sự phát triển của cây từ hạt
	KHÁM PHÁ
- Lợi ích của hoa đối với cuộc sống
	KHÁM PHÁ
- Quả ngọt cho bé

	KHÁM PHÁ
- Cây xanh quanh bé
(MT 23)
	KHÁM PHÁ
- Bé chuẩn bị gì đón tết?

	

	
	Thứ 6
	THỂ DỤC
- Bật tại chỗ
Bật tiến về phía trước
- TC: Chó sói và dê
	THÊ DỤC
-  Đi bước dồn trước
- TC : Đi như gấu bò như chuột

	THÊ DỤC
- Đi theo đường hẹp
- Trèo lên xuống ghế.
	THÊ DỤC
- Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát
-TC: Kéo co (MT 4)

	THÊ DỤC
- Ném trúng đích thẳng đứng
- TC: Cò bắt ếch
	

	Hoạt
động
ngoài trời



	* HĐ có mục đích: 
- Hát: Bầu và bí. 
Nghe: Hạt gạo làng ta
- Hoạt động khu tạo hình ( Tầng 2)
- Quan sát cây rau su hào 
- Hoạt động khu khám phá ( Tầng 3)
 - Giao lưu với lớp B1
* Trò chơi:
- TCVĐ: Cò bắt ếch 
- TCDG: Bịt mắt bắt dê
- TCVĐ: Đua vịt

	* HĐ có mục đích 
- Hoạt động khu vườn rau, văn học
- QS cây rau chùm ngây
- Hoạt động khu tạo hình ( Tầng 2)
- QS cây bắp cải
- Giao lưu với  lớp B3
* Trò chơi:
- TCVĐ: Bắt chước tạo dáng
- TCVĐ: Đua vịt
-TCVĐ: Mèo đuổi chuột

	* HĐ có mục đích
- QS cây húng quế
- Hoạt động khu tạo hình ( Tầng 2)
- QS cây hồng xiêm.
- Hoạt động khu khám phá ( Tầng 3)
- Giao lưu với lớp B1
* Trò chơi:
- TCDG: Lộn cầu vồng
- TCDG: Bịt mắt bắt dê
- TCVĐ: Đua vịt


	* HĐ có mục đích
- QS cây xoài
- Hoạt động khu vườn rau, văn học
- Hoạt động khu tạo hình ( Tầng 2)
- QS  rau khoai lang 
- Giao lưu với lớp B3
* Trò chơi:
- TCVĐ: Chó sói xấu tính
- TCVĐ: Cò bắt ếch
- TCVĐ: Đi như gấu bò như chuột
 
	* HĐ có mục đích
- Qs cây rau cải
-  QS cây bưởi 
- Quan sát  cây cà chua
- QS rau cải
- Giao lưu với lớp B1
* Trò chơi:
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
- TCVĐ: Chó sói xấu tính
- TCVĐ: Bắt chước tạo dáng
- TCVĐ: Đua vịt
-TCVĐ: Mèo đuổi chuột

	

	
	
* Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời, khu thảm cỏ,  chơi với phấn và vòng,  chơi tại phòng thể chất,  nhặt và chơi với lá khô.
[bookmark: _GoBack]
	

	Hoạt động góc


	* Góc trọng tâm :
- Góc học tập: Chơi nhận biết hình, sô bằng bài tập trên giấy; Chơi xúc xắc ôn hình, số; Chơi tô chữ số, chữ rỗng, Đếm xác định số lượng trên nhóm đối tượng đến khoanh nhóm số lượng, so sánh cá nhóm đố tượng và nối cho đủ số lượng là 4, chơi với bộ sách con học giỏi(T1) 
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh : Tưới cây, nhặt lá, lau lá cây. Sưu tầm các loại lá cây và ép khô.
Chơi các trò chơi dân gian: Ô ăn quan, gắp cua bỏ giỏ(T2)
- Góc tạo hình: Vẽ, nặn, xé, dán, cắt, gấp chủ đề  hoa rau, củ, quả, làm tranh cây màu nước, tranh in vân tay (T3) 
- Góc xây dựng: Nông trại Tân Mai (T4) 
- Góc thư viện: Làm sách về các loại rau củ quả, cây cối mà bé biết, bé kể chuyện theo tranh, xem tranh, truyện, ảnh; đọc thơ, kể chuyện, mô tả hành động của các nhân vật trong tranh ( MT 69)…Vẽ lại câu chuyện; Làm sách tranh; kể chuyện sáng tạo; kể chuyện rối tay…(T5)
* Góc khác :
- Góc âm nhạc, vận động: Múa hát các bài hát về nghề nghiệp. Trẻ thể hiện các bài múa, hát, biểu diễn thời trang; tổ chức sinh nhật, sự kiện, đóng kịch…..
- Kỹ năng sống: Trẻ thực hiên một số kĩ năng tự phục vụ : Chải tóc, cầm đũa, lau chùi nước (MT 14) 
 - Góc đóng vai: Gia đình, phòng khám chuyên mắt, bán hàng, bán các đồ dùng cho các ngành nghề.
- Góc lắp ghép: xếp hình hàng rào, xếp lắp ghép nhà, ghép hình theo chủ đề...

	MT 14, 69

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh.
	
- Rèn trẻ các thói quen văn minh khi ăn, nói và nề nếp vệ sinh đúng cách
- Biết chờ đến lượt khi được nhắc nhở (MT 87)
- Nói tên các món từ rau, ích lợi của việc ăn  rau  hằng ngày. 

	
MT 87

	


Hoạt
động
chiều


	- LQVT: Sử dụng lời nói và hành động để vị trí của đồ vật so với người khác (MT 53)
- Dạy đồng dao:  Đồng dao về củ 
(Đọc thuộc bài đồng dao) ( MT 62)
- Làm bt Tạo hình: Gấp cây thông
(Trang 25)
- HĐTT: cùng cô chuẩn bị đồ dùng cho tuần hoạt động sau 

	- Trò chơi: Qua cầu gánh quả.
- Thơ: Bé trồng cây
- Đếm trên  đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng (MT 43)
- Làm bt Tạo hình: Vẽ  hoa hướng dương ( Trang 9)
- Luyện tập thói quen vệ sinh: Kéo khoá, cởi khoá áo khoác
	- Trò chơi: Chồng nụ, chồng hoa. Nhảy lò cò
- Hát: Lá xanh, Em yêu cây xanh.
- Làm bt  LQVT: Nhận biết số lương trong phạm vi 5 
( Trang 12)
- Làm bt Tạo hình: Tô nét và tô màu: Qủa bí ngô ( Trang 2)
- Rèn cho trẻ cách gấp chiếu, trải chiếu
	 - Trò chơi: Bật qua suối nhỏ
- Cho trẻ làm cành đào trang trí lớp cùng cô.
- Làm bt  LQVT: Nhận biết nhóm số lượng trong phạm vi 5 ( Trang 18)
Làm bt Tạo hình: Xé dán lá cây ( Trang 22)

	- Trò chơi: Chồng nụ, chồng hoa.
- Hát: Quả, nghe: Vườn cây của ba.
Làm bt  LQVT: Ôn số lượng ( Trang 13)
- Làm bt Tạo hình:  Trang trí cành hoa đào (Trang 16)
- Rèn cho trẻ cách gấp chiếu, trải chiếu.
	
MT 43, 53, 62

	
	Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương bé ngoan
	

	Chủ đề sự kiện
	Sự phát triển 
của cây từ hạt

	Lợi ích của hoa với cuộc sống
	- Một số loại quả

	- Cây xanh quanh bé 
	Bé chuẩn bị gì đón tết?
	

	






Đánh giá kết quả thực hiện.
	
1. Mục tiêu, nội dung:……………………………………………………………………………………………………….................................
	...............................................................................................................................................................................
	

	
	
2. Chuẩn bị:	
	
	
	
3. Tổ chức các hoạt động:	
	
	
	
4. Kỹ năng trẻ:	
	
	
5. Đánh giá trẻ:	
	
	
	


	Đánh giá của BGH
	
	
	
	
	                                                                                                                                                                                                                      




